	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5  
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀM TỬ


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Quận 5, ngày 19 tháng 3 năm 2020



THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2
DẠY HỌC TRỰC TUYẾN KIẾN THỨC TUẦN 21, 22, 23

Căn cứ công văn số 793/BGDĐT-GDTrH ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quận 5 về việc tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19;
Căn cứ công văn số 830/GDĐT-TH ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quận 5 về hướng dẫn tổ chức dạy học trực tuyến;
Căn cứ kế hoạch số 04/KT-HT ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Trường Tiểu học Hàm Tử, Khối 2 lập thời khóa biếu dạy học trên website cho học sinh như sau:
I/ Phân phối thời gian dạy học trên website
·  Từ ngày 19/3/2020 đến 24/3/2020 dạy kiến thức của tuần 21
· Từ ngày 25/3/2020 đến 30/3/2020 dạy kiến thức của tuần 22
· Từ ngày 31/3/2020 đến 03/4/2020 dạy kiến thức của tuần 23
II/ Chuẩn kiến thức các phân môn giảng dạy 
· Khối 2 gồm môn Tiếng Việt, Toán

Tuần 21
	Thứ / ngày
	Phân môn
	Nội dung
	Nguồn bài giảng

	Thứ năm 19/3
	Tập đọc
	Chim sơn ca và bông cúc trắng
	GV tự làm

	
	Toán
	Đường gấp khúc – Độ dài đường gấp khúc
	GV tự làm

	Thứ sáu 20/3
	Tập đọc
	Vè chim
	GV tự làm

	
	LTVC
	MRVT: Từ ngữ về chim chóc – Đặt và trả lời câu hỏi Ở dâu ?
	GV tự làm

	Thứ hai 23/3
	TLV
	Đáp lời cảm ơn – Tả ngắn về loài chim
	GV tự làm

	
	Chính tả
	Chim sơn ca và bông cúc trắng
	GV tự làm

	Thứ ba 24/3
	Chính tả
	Sân chim
	GV tự làm

	
	Kể chuyện
	Chim sơn ca và bông cúc trắng
	GV tự làm




Tuần 22

	Thứ / ngày
	Phân môn
	Nội dung
	Nguồn bài giảng

	Thứ tư
25/3
	Tập đọc 
	Một trí khôn hơn trăm trí khôn 
	GV tự làm

	
	Toán
	Phép chia
	GV tự làm

	Thứ năm 26/3
	Kể chuyện 
	Một trí khôn hơn trăm trí khôn 
	GV tự làm

	
	Toán 
	Bảng chia 2
	GV tự làm

	Thứ sáu 27/3
	Chính tả 
	Một trí khôn hơn trăm trí khôn  
	GV tự làm

	
	Toán
	Một phần hai 
	GV tự làm

	
	Tập đọc
	Cò và Cuốc
	GV tự làm

	Thứ hai 30/3
	Chính tả
	Cò và Cuốc
	GV tự làm

	
	LTVC
	MRVT: Từ ngữ về loài chim. Dấu chấm, dấu phẩy
	GV tự làm

	
	TLV
	Đáp lời xin lỗi – Tả ngắn về loài chim
	GV tự làm




Tuần 23
	Thứ / ngày
	Phân môn
	Nội dung
	Nguồn bài giảng

	Thứ ba 31/3
	Chính tả
	Phân biệt l/n, ươc/ ươt
	GV tự làm

	
	Tập đọc
	Bác sĩ Sói
	GV tự làm

	
	Toán
	Số bị chia – Số chia –Thương
	GV tự làm

	Thứ tư 01/4
	Kể chuyện
	Bác sĩ Sói
	GV tự làm

	
	Toán
	Bảng chia 3
	GV tự làm

	
	Chính tả
	Bác sĩ Sói
	GV tự làm

	Thứ năm 02/4
	Toán
	Một phần ba
	GV tự làm 

	
	Tập đọc
	Nội quy Đảo Khỉ
	GV tự làm

	
	Toán
	Tìm một thừa số của phép nhân
	GV tự làm

	
	LTVC
	MRVT: Từ ngữ về muông thú – Đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào?
	GV tự làm

	Thứ sáu 03/4
	Chính tả
	Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên
	GV tự làm

	
	Toán
	Luyện tập (Ôn bảng chia 3, một phần ba)
	GV tự làm

	
	TLV
	Viết nội quy
	GV tự làm



[bookmark: _GoBack] Ghi chú: Đối với các tiết toán Luyện tập của mỗi tuần, GVCN của mỗi lớp giao bài trên group PHHS zalo, viber… hoặc gởi mail bài tập cho học sinh làm, sau đó có kiểm tra và cho đáp án để học sinh sửa sai.
Khối trưởng						        HIỆU TRƯỞNG



    Long Mỹ Phụng					      Lưu Nguyễn Thanh Phong














